
Gía trị thực 

hiện
Giải ngân

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Tư vấn khảo sát, lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật
         304,850 30 ngày - -            304,850              267,743 Không Đã hoàn thành

2
Tư vấn thẩm tra thiết kế 

bản vẽ thi công - dự toán
           44,629  20 ngày - -              44,629                44,629 Không Đã hoàn thành

3 Tư vấn quản lý dự án          159,764 

 Từ ngày ký hợp 

đồng đến hết thời 

hạn bảo hành 

công trình

 - -            159,764 151,776 Không Đã hoàn thành

4
Gói thầu số 1: Toàn bộ 

phần xây lắp công trình
      6.331,087  483 ngày - -         6.124,296           6.029,200  Không Đã hoàn thành

5

Gói thầu số 2: Tư vấn lập 

HSMT và ĐGHSDT gói 

thầu số 1

           10,372  120 ngày  -  -              10,372                10,372 Không Đã hoàn thành

Vốn ngân sách 

tỉnh (đầu tư xây 

dựng các hạng 

mục xây dựng 

mới), vốn sự 

nghiệp (đầu tư 

các hạng mục 

sửa chữa)

Tổng dự toán: 7.536 triệu đồng.

Kế hoạch vốn trong năm: 14 triệu đồng.

Kế hoạch vốn cho dự án: 7.674 triệu đồng.

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên gói thầu  Giá trị 
Dự kiến thời gian 

hoàn thành
 Nguồn vốn 

 Tiến độ thực 

hiện 

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế giá trị 

thực hiện

Lũy kế giá trị 

giải ngân

Thất thoát lãng 

phí được phát 

hiện

Tổng mức đầu tư: 7.536 triệu đồng.

Phụ biểu 7. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số: 2278/BC-SNV ngày 12/10/2020 của Sở Nội vụ Bình Thuận)

Tên dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Tôn giáo Bình Thuận.

Chủ đầu tư: Sở Nội vụ Bình Thuận.

Địa điểm thực hiện: Số 05, đường Nguyễn Trãi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
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Gía trị thực 

hiện
Giải ngân

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

STT Tên gói thầu  Giá trị 
Dự kiến thời gian 

hoàn thành
 Nguồn vốn 

 Tiến độ thực 

hiện 

Trong kỳ báo cáo

Lũy kế giá trị 

thực hiện

Lũy kế giá trị 

giải ngân

Thất thoát lãng 

phí được phát 

hiện

6

Gói thầu số 3: Thẩm định 

HSMT và kết quả lựa chọn 

nhà nhầu gói thầu số 1

             5,186  20 ngày - -                5,186  - Không Đã hoàn thành

7
Gói thầu số 4: Tư vấn giám 

sát gói thầu số 1
         190,255 

 Từ ngày ký hợp 

đồng đến khi 

nghiệm thu bàn 

giao công trình 

vào sử dụng

 - -            190,255 180,742 Không Đã hoàn thành

8
Tư vấn thẩm định giá hạng 

mục tháo dỡ
             3,300  12 ngày   - -                3,300                  3,300 Không Đã hoàn thành

9
Gói thầu số 5: Bảo hiểm 

gói thầu số 1
             5,694 

 Từ ngày ký hợp 

đồng đến hết thời 

hạn bảo hành 

công trình

 - -                5,694                  5,694 Không Đã hoàn thành

10

Tư vấn thẩm tra dự toán 

hạng mục phòng chống mối 

mọt

             2,000  10 ngày  -  -                2,000  - Không Đã hoàn thành

11

Gói thầu số 6: Thi công 

hạng mục phòng chống mối 

mọt

           57,133  60 ngày  - -              57,133                46,993 Không Đã hoàn thành

12
Gói thầu - Tư vấn thẩm 

định giá thiết bị phát sinh
             3,300  15 ngày  - -                3,300                  3,300 Không Đã hoàn thành

13
Gói thầu số 7: Tư vấn kiểm 

toán công trình
         108,122  45 ngày            108,122  -  -  - Không Đã hoàn thành

7.225,692   108,122        -                 6.910,779     6.743,749       

Vốn ngân sách 

tỉnh (đầu tư xây 

dựng các hạng 

mục xây dựng 

mới), vốn sự 

nghiệp (đầu tư 

các hạng mục 

sửa chữa)

Vốn ngân sách 

tỉnh (đầu tư xây 

dựng các hạng 

mục xây dựng 

mới), vốn sự 

nghiệp (đầu tư 

các hạng mục 

sửa chữa)

Tổng cộng



4

(12)

Tổng dự toán: 7.536 triệu đồng.

Kế hoạch vốn trong năm: 14 triệu đồng.

Kế hoạch vốn cho dự án: 7.674 triệu đồng.

Đơn vị: Triệu đồng

Ghi chú

Tổng mức đầu tư: 7.536 triệu đồng.

Phụ biểu 7. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Kèm theo Báo cáo số: 2278/BC-SNV ngày 12/10/2020 của Sở Nội vụ Bình Thuận)

Tên dự án: Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Thi đua - Khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ và Ban Tôn giáo Bình Thuận.

Chủ đầu tư: Sở Nội vụ Bình Thuận.

Địa điểm thực hiện: Số 05, đường Nguyễn Trãi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
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Ghi chú


